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Tỷ trọng kinh tế số/GDP Việt Nam giai đoạn 2019-2024 .

1.Việt Nam và Mỹ nhất trí nỗ lực tối đa để đạt kết quả tốt nhất tại Vòng đàm phán thứ 3. 
Trong khuô n khổ  đàm phán Hiệp định song phương về  thương mạ i đố i ứ ng giữ a Việ t Nam và  Mỹ , phiên đàm phán
cấp Bộ  trưở ng giữ a Bộ  trưở ng Bộ  Cô ng Thương Nguyễn Hồ ng Diên và  Trưở ng Đạ i diện Thương mạ i Mỹ  Jamieson
Greer, Trưở ng Đoàn đàm phán Mỹ  đã  diễn ra vào ngày 4/6/2025 tạ i Paris, Cộ ng hò a Pháp. Hai Bộ  trưở ng dành
thờ i gian đánh giá  việ c thự c hiện các cô ng việ c đượ c 2 bên nhấ t trí đưa ra sau Vò ng đàm phán cấp kỹ  thuậ t thứ  2,
đồ ng thờ i trao đổ i về  định hướ ng cho Vò ng đàm phán kỹ  thuậ t tiếp theo.

2.Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách giám sát ngoại hối.
Bộ  Tà i chính Mỹ  ngày 5/6 đã  cô ng bố  báo cáo tiền tệ  định kỳ  đầu tiên dướ i thờ i chính quyền Tổ ng thố ng Donald
Trump nhiệm kỳ  hai, trong đó  khẳng định khô ng có  đố i tá c thương mạ i lớ n nào bị xác định là  thao tú ng tiền tệ
trong năm 2024. Tuy nhiên, danh sách giám sá t nhữ ng quố c gia và  vù ng lãnh thổ  cần theo dõ i chặ t chẽ  về  chính
sách ngoạ i hố i đã  đượ c mở  rộ ng lên 9 cá i tên, sau khi bổ  sung Ireland và  Thụ y Sĩ. Các nền kinh tế  nằm trong danh
sách gồ m: Trung Quố c, Nhậ t Bản, Hàn Quố c, Đà i Loan, Singapore, Việ t Nam, Đứ c, Ireland và  Thụ y Sĩ. 

3.Xuất nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2025 vượt trên 355 tỷ USD. 
Theo số  liệu đượ c Cụ c Thố ng kê  (Bộ  Tà i chính) cô ng bố  sáng 6/6/2025, trong tháng 5/2025, tổ ng kim ngạ ch
xuấ t, nhậ p khẩu hàng hó a đạ t 78,64 tỷ  USD, tăng 5,8% so vớ i tháng trướ c và  tăng 15,5% so vớ i cù ng kỳ  năm
trướ c. Tính chung 5 tháng đầu năm 2025, kim ngạ ch xuấ t khẩu hàng hó a đạ t 180,23 tỷ  USD, tăng 14,0% so vớ i
cù ng kỳ  năm trướ c. Trong đó , khu vự c kinh tế  trong nướ c đạ t 49,62 tỷ  USD, tăng 12,5%, chiếm 27,5% tổ ng kim
ngạ ch xuấ t khẩu; khu vự c có  vố n đầu tư nướ c ngoà i (kể  cả  dầu thô ) đạ t 130,61 tỷ  USD, tăng 14,5%, chiếm
72,5%. Kim ngạ ch nhậ p khẩu hàng hó a đạ t 175,56 tỷ  USD, tăng 17,5% so vớ i cù ng kỳ  năm trướ c, trong đó  khu
vự c kinh tế  trong nướ c đạ t 62,04 tỷ  USD, tăng 12,9%; khu vự c có  vố n đầu tư nướ c ngoà i đạ t 113,52 tỷ  USD,
tăng 20,2%.

4.  Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 5 tăng 0,16%. 
Báo cáo tình hình kinh tế - xã  hộ i tháng 5 và  5 tháng đầu năm 2025 củ a Cụ c Thố ng kê  (Bộ  Tà i chính) cho thấy chỉ
số  giá  tiêu dù ng (CPI) tháng 5/2025 tăng 0,16% so vớ i tháng trướ c, tăng 1,53% so vớ i tháng 12/2024 và  tăng
3,24% so vớ i cù ng kỳ  năm trướ c. Nguyên nhân tăng chủ  yếu do giá  thuê  nhà , vậ t liệu bảo dưỡ ng nhà  ở , điện
sinh hoạ t và  ăn uố ng ngoà i gia đình tăng.
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Xuất nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2025 của Việt Nam.

TRONG NƯỚC: VIỆT - MỸ TIẾP TỤC ĐÀM PHÁN VÒNG 3 ĐẦU THÁNG 6.
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1.Mỹ và Trung Quốc sẽ đàm phán thương mại ở London vào ngày 9/6.
Ô ng Trump cho biế t phá i đoàn đàm phán củ a Mỹ  và  Trung Quố c sẽ  gặ p nhau tạ i London đầu tuần tớ i để
thảo luậ n về  vấn đề  thương mạ i. Bộ  trưở ng Bộ  Tà i chính Mỹ  Scott Bessent và  hai quan chứ c khác củ a
Chính phủ  Mỹ  sẽ  gặ p các đố i tá c Trung Quố c ở  thủ  đô  London củ a Anh vào ngày thứ  Hai (9/6) để  tiến
hành vò ng đàm phán thương mạ i tiếp theo - Tổ ng thố ng Donald Trump cho biế t ngày 6/6. "Cuộ c gặ p sẽ
diễn ra rấ t tố t đẹp", ô ng Trump viế t. Thờ i điểm tổ  chứ c cuộ c họ p đượ c cô ng bố  chỉ mộ t ngày sau khi ô ng
Trump có  cuộ c điện đàm vớ i Chủ  tịch Trung Quố c Tậ p Cậ n Bình trong bố i cảnh căng thẳng thương mạ i
gia leo thang trong nhiều tuần qua và  cuộ c chiến về  cá c khoáng sản quan trọ ng.

2.Báo cáo việc làm Mỹ tháng 5 bất ngờ cao hơn dự báo.
Theo báo cáo từ  Cụ c Thố ng kê  Lao độ ng Mỹ  cô ng bố  ngày 6/6, thị trườ ng lao độ ng trong tháng 5 giảm
nhẹ . Số  việ c làm phi nô ng nghiệp trong tháng tăng thêm 139.000 việ c làm, vượ t mứ c dự  báo 125.000 củ a
Dow Jones nhưng thấp hơn so vớ i con số  147.000 đã  đượ c điều chỉnh giảm củ a tháng 4. Tiền lương củ a
ngườ i lao độ ng tăng mạnh hơn dự  kiến, vớ i thu nhập bình quân theo giờ  tăng 0,4% trong tháng và  tăng
3,9% so vớ i cù ng kỳ  năm ngoá i, cao hơn mứ c dự  báo lần lượ t là  0,3% và  3,7%. 

3.Thâm hụt thương mại Mỹ giảm mạnh.
Theo Bộ  Thương mạ i Mỹ , thâm hụ t thương mạ i củ a nướ c này trong tháng 4/2025 đã  giảm mạnh xuố ng
cò n 61,6 tỷ  USD, giảm hơn 55% so vớ i mứ c kỷ  lụ c 138,3 tỷ  USD củ a tháng trướ c. Nguyên nhân chủ  yếu là
do kim ngạch nhập khẩu trong tháng 4 giảm 16,3%, xuố ng cò n 351 tỷ  USD, trong bố i cảnh biện pháp củ a
chính quyền Tổ ng thố ng Trump áp thuế  cơ bản 10% đố i vớ i hầu hết các đố i tá c thương mạ i có  hiệu lự c
trong tháng 4.

4.ECB tiếp tục giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. 
Ngân hàng Trung ương châu Â u (ECB) hạ  lã i suấ t lần thứ  8 trong mộ t năm qua, kể  từ  khi bắ t đầu quá
trình nớ i lỏ ng tiền tệ . Ngày 5/6, Ngân hàng Trung ương châu Â u (ECB) thô ng báo giảm lã i suấ t tham
chiếu thêm 0,25% xuố ng 2%. Mứ c hiện tạ i chỉ bằng nử a so vớ i đỉnh điểm 4% giữ a năm 2023. Độ ng thá i
này khớ p vớ i dự  báo củ a thị trườ ng. "Quyết định giảm lã i suấ t đượ c đưa ra dự a trên đánh giá  mớ i nhấ t
về  triển vọ ng lạm phá t, diễn biến lạm phá t cơ bản và  tá c độ ng củ a chính sách tiền tệ  lên nền kinh tế", ECB
cho biế t trong thô ng báo.

Bảng lương phi nông nghiệp Mỹ từ năm 2023 đến nay.

Biểu đồ lãi suất của ECB từ năm 2023 đến nay.

ĐIỂM NHẤN THẾ GIỚI: MỸ - TRUNG SẼ ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI Ở LONDON VÀO NGÀY 9/6. 
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Biểu đồ diễn biến giá vàng.
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1.Vàng thế giới giảm sau báo cáo việc làm của Mỹ.
Giá  vàng giảm vào ngày thứ  Sáu (06/06), sau khi báo cáo việ c làm củ a Mỹ  mạ nh hơn dự  báo đã  làm giảm hy
vọ ng về  việ c Cụ c Dự  trữ  Liên bang Mỹ  (Fed) sắp hạ  lã i suấ t trong năm nay. Kế t thú c phiên giao dịch ngày
06/06, hợ p đồ ng vàng giao ngay lù i 1.1% xuố ng 3,316.13 USD/oz, nhưng vẫn tăng 0.8% từ  đầu tuần đến nay.
Hợ p đồ ng vàng tương lai mấ t 0.8% cò n 3,346.60 USD/oz. Vàng đượ c xem là  kênh đầu tư phò ng ngừ a lạ m
phá t và  bấ t ổ n địa chính trị. Tuy nhiên, lã i suấ t cao hơn làm giảm sứ c hấp dẫn củ a vàng vì khô ng mang lạ i lợ i
suấ t.

2.Giá dầu thế giới bất ngờ quay đầu tăng.
Giá  dầu hướ ng tớ i tuần tăng giá  đầu tiên sau ba tuần giảm liên tiếp, nhờ  nhữ ng dấu hiệu tích cự c trong báo
cáo việ c làm củ a Mỹ  làm dấy lên hy vọ ng tăng trưở ng trở  lạ i ở  nền kinh tế  này.
Ghi nhậ n trên Oilprice lú c 4h30 ngày 8/6/2025 (theo giờ  Việ t Nam), giá  dầu Brent ở  mố c 66,65 USD/thù ng,
tăng 1,73% (tương đương tăng 1,13 USD/thù ng). Tương tự , giá  dầu WTI ở  mố c 64,77 USD/thù ng, tăng 1,91%
(tương đương tăng 1,21 USD/thù ng). Kế t thú c phiên giao dịch ngày 7/6, giá  dầu Brent ở  mố c 66,65
USD/thù ng, tăng 1,73% (tương đương tăng 1,13 USD/thù ng). Trong khi đó , giá  dầu WTI ở  mố c 64,77
USD/thù ng, tăng 1,91% (tương đương tăng 1,21 USD/thù ng).

3.Thị trường cao su thế giới biến động trái chiều.
Giá  cao su thế  giớ i ghi nhậ n mộ t tuần đầy biến độ ng, đặ c biệ t ở  thị trườ ng Nhậ t Bản và  Trung Quố c, giữ a
nhữ ng nỗ i lo về  thuế  quan thương mạ i và  cung cầu cao su thiên nhiên. Giá  mủ  cao su trong nướ c ổ n định. Giá
cao su RSS3 tháng 6 trên sàn Tocom – Tokyo biến độ ng, do lo ngạ i nguồ n cung giảm từ  Thá i Lan và  Malaysia
khi mù a mưa đến sớ m. Ngày 2/6 ở  mứ c 307,4 JPY/kg. Ngày 4/6 ở  mứ c ở  mứ c 299,7 JPY/kg. Ngày 7/6 ở  mứ c
ở  mứ c 306,8 JPY/kg Tạ i Thượ ng Hả i, giá  cao su tự  nhiên tháng 6 trên sàn giao dịch SHFE tăng đều, do nhu
cầu cô ng nghiệp nộ i địa Trung Quố c phụ c hồ i chậ m nhưng ổ n định. Ngày 2/6: khoảng 13.200 CNY/tấn. Ngày
7/6: đạ t 13.550 CNY/tấn. Tạ i Singapore, giá  cao su TSR20, tháng 7 trên sàn SGX, thị trườ ng duy trì đà  tăng ổ n
định, ít biến độ ng, phản ánh niềm tin cung cầu cân bằng. Ngày 3/6: giao dịch ở  mứ c 159 cent/kg. Ngày 7/6:
giao dịch ở  mứ c 160,9 cent/kg.

Biểu đồ giá dầu WTI có dấu hiệu hồi phục từ đáy.

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA

Nguồn: Tradingview.
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1.Xu hướng trung hạn, dài hạn. 
Trên đồ thị trung hạn,  Chỉ số  VN-Index đang trong xu hướ ng tăng trung
hạ n, di chuyển ổ n định trong kênh giá  tăng. Gần đây, chỉ số  chạ m vù ng
kháng cự  mạ nh quanh 1350 và  có  tín hiệu điều chỉnh nhẹ  về  vù ng 1330.
Cá c đườ ng MA (20, 40, 100, 200) đều hướ ng lên, cho thấy xu hướ ng tăng
vẫn đượ c duy trì. Tuy nhiên, MACD đã  cắ t xuố ng đườ ng tín hiệu và
histogram chuyển âm, cảnh báo áp lự c bán gia tăng. RSI đang giảm từ  vù ng
cao nhưng vẫn chưa rơi vào vù ng quá  bán. Khố i lượ ng giao dịch duy trì
mứ c ổ n định, chưa cho thấy sự  phân phố i mạ nh. Xu hướ ng trung hạ n vẫn
tích cự c nếu VN-Index giữ  đượ c vù ng hỗ  trợ  1320. 

2.Xu hướng ngắn hạn.  
Trên đồ thị ngắn hạn. chỉ số  VN-Index đang có  dấu hiệu điều chỉnh sau khi
chạ m vù ng kháng cự  mạ nh quanh 1350. Hiện chỉ số  đã  giảm về  vù ng 1330
vớ i áp lự c chố t lờ i gia tăng. MACD cắ t xuố ng đườ ng tín hiệu và  histogram
chuyển âm, cho tín hiệu suy yếu rõ  rệ t. RSI cũ ng giảm từ  vù ng quá  mua, cho
thấy đà  tăng đang chữ ng lạ i. Tuy nhiên, giá  vẫn trên đườ ng MA20, nên xu
hướ ng tăng chưa bị phá  vỡ  hoàn toàn. Nếu VN-Index giữ  đượ c vù ng hỗ  trợ
1320–1325, khả  năng phụ c hồ i vẫn cò n, nhưng nếu thủ ng vù ng này,
ngưỡ ng hỗ  trợ  tiếp theo sẽ  là  1270–1280 (hợ p lưu MA100, MA200). Nhà
đầu tư nên thậ n trọ ng trong giai đoạ n này.

3.Kịch bản.
Kịch bản 1(40%): VN-Index tăng trở  lạ i vù ng 1330-1350, tuy nhiên sẽ  có
rung lắ c điều chỉnh trong quá  trình tăng.
Kịch bản 2 (60%): VN-Index điều chỉnh kỹ  thuậ t về  vù ng hỗ  trợ  quanh
1310-1320 (MA20).

Nhận định

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỈ SỐ VNINDEX
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Đồ thị kỹ thuật

Khuyến nghị giao dịch

Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp và ưu tiên quan sát thị trường trong
bối cảnh TT đang trong nhịp điều chỉnh ngắn hạn. 
Hạn chế mua bắt đáy khi VN-Index đang điều chỉnh ngắn hạn. Điểm mua mớ i có  thể  xuấ t
hiện khi thị trườ ng cũ ng như cổ  phiếu đã  điều chỉnh đủ  lớ n về  cá c vù ng hỗ  trợ  mạ nh. Nhó m ưu
tiên: BĐS, chứ ng khoán, năng lượ ng, đầu tư cô ng...
Cân nhắc chốt lời từng phần đối với các mã đã tăng nóng, đặ c biệ t nếu đang tiến sá t hoặ c vượ t
vù ng kháng cự  kỹ  thuậ t ngắn hạ n.

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

TUẦN TỪ 09-13/06
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1

2

3

4

5

STT

PNJ*

TNG*

MSN

DBC

HPG

Mã CP

CANH MUA

CHỜ MUA

CHỜ BÁN

CHỜ MUA

CHỜ BÁN

Khuyến nghị

25.15

65

19.8

29.8

75.7

Giá hiện tạ i

61-63

19.5-20

80-85

28-29

25.5-26.5

Vùng mua/bán 

33-34

68-69

65-68

15-16

28-29

Vùng giá chố t lờ i

23

26.5

24.5

58

90

Giá cắt lỗ Diễn giả i

Hỗ  trợ  bở i đườ ng trung bình MA200, MA100

Kháng cự  bở i đườ ng trung bình MA100

DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ MỞ VỊ THẾ  MUA MỚI
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CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
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Hỗ  trợ  bở i đườ ng trung bình MA40 và  đáy cũ

Hỗ  trợ  bở i đườ ng trung bình MA20, MA40

Kháng cự  bở i đườ ng trung bình MA100
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1.Thị phần chăn nuôi của doanh nghiệp gia tăng.
Cơ cấu ngành chăn nuô i ngày càng dịch chuyển về  phía doanh nghiệp. Cho đến thờ i điểm quý  1/2025, thị
phần củ a doanh nghiệp chiếm 65%, tăng 14% so vớ i thờ i điểm cuố i năm 2024.

2.Triển vọng giá heo vẫn ở mức cao.
Theo Cụ c Chăn nuô i và  Thú  y, giá  heo hơi quý  I/2025 đã  lậ p đỉnh trong tháng 3, trung bình lên tớ i 76.500
đồ ng/kg, thậ m chí có  thờ i điểm vượ t 80.000 đồ ng/kg. Nguyên nhân là  do nguồ n cung heo trên thị trườ ng
giảm sú t. Dịch tả  heo châu Phi (ASF) vẫn diễn biến phứ c tạ p, gây thiệ t hạ i cho đàn vậ t nuô i. Đồ ng thờ i, ảnh
hưở ng từ  cơn bão Yagi cuố i năm 2024 đã  tá c độ ng đến cơ sở  hạ  tầng chuồ ng trạ i, làm chậ m quá  trình tá i đàn.

3.Tiềm năng mới từ hoạt động sản xuất vacxin.
Ngày 29/3/2025, DBC đã  làm lễ  cắ t băng, khánh thành nhà  máy Dacovet và  cô ng bố  thương mạ i hó a vacxin
dịch tả  lợ n châu Phi Dacovac-ASF2. Ngoà i tiêm chủ ng cho đàn heo nộ i bộ , vacxin củ a DBC cũ ng đang xú c tiến
thử  nghiệm ở  Philippines. DBC sẽ  bán vacxin củ a mình vớ i mứ c giá  khoảng 59-60.000 VND/ liều. 

4.Tích cực mở rộng hệ thống trang trại để nắm bắt thị phần.
Trong giai đoạ n từ  2025-2030, DBC sẽ  xây dự ng thêm 6 trang trạ i vớ i quy mô  từ  2.800- 6.200 ná i và  35.000-
45.000 lợ n thịt, doanh nghiệp đưa ra mụ c tiêu sẽ  nâng tổ ng đàn ná i từ  60.000 lên 80.000 con cho đến năm
2027. Ngoà i ra DBC sẽ  xây dự ng thêm nhà  máy TACN tạ i Hà  Tĩnh và  Trung tâm nghiên cứ u và  sản xuấ t vaccine
tạ i Bắ c Ninh để  đảm bảo nguồ n thứ c ăn và  phò ng chố ng dịch bệnh cho đàn heo củ a mình. Tổ ng mứ c đầu tư
cho cá c dự  án sẽ  là  khoảng 4.606 tỷ  đồ ng.

5.Kết quả kinh doanh tăng đột biến do giá heo
Quý  1/2025, doanh thu và  lợ i nhuậ n sau thuế  củ a DBC đạ t lần lượ t là  3.609 tỷ  (+11% yoy) và  508 tỷ  (+ 596%
yoy), đạ t hơn 50% kế  hoạ ch năm 2025 và  gần bằng lợ i nhuậ n cả  năm 2024. Nguyên nhân chủ  yếu đến từ  việ c
giá  heo hơi trong quý  1 tăng 24% yoy và  giá  cá c loạ i ngũ  cố c giảm khoảng 4-9% yoy giú p cho doanh thu và
biên lợ i nhuậ n cù ng gia tăng mạ nh mẽ .
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CHỜ MUA

Giá  ngà y 06/06/2025 29.8

Thông tin cổ phiếu

Vố n hó a (tỷ  đồ ng) 9,973.14
SLCP lưu hà nh (cp) 334,669,145
KLGD BQ 10 phiên 9,093,880
Giá  sổ  sá ch 20.70
EPS hiện tạ i 2.35
P/E 12.66

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM - DBC (HOSE)

Luận điểm đầu tư

Doanh thu và lợi nhuận Dabaco các năm gần đây.

Nguồn: DNSE

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- DBC (HOSE)

Trên đồ thị trung hạn, cổ  phiếu DBC vẫn đang vậ n độ ng trong kênh giá  giảm trung hạ n đượ c thiế t lậ p từ
đỉnh tháng 6/2024. Mặ c dù  đườ ng giá  chưa thự c sự  vượ t khỏ i kênh giảm này, nhưng việ c giá  đã  tiệm cậ n
cạ nh trên củ a kênh cù ng vớ i khố i lượ ng giao dịch độ t biến là  mộ t tín hiệu tích cự c cho thấy lự c mua gia
tăng đáng kể . Hiện tạ i, giá  cổ  phiếu đang nằm trên cá c đườ ng MA100 và  MA200, cho thấy xu hướ ng trung
hạ n đang dần đượ c cả i thiện. Tuy nhiên, để  xá c nhậ n xu hướ ng tăng bền vữ ng, DBC cần phả i bứ t phá  rõ
ràng khỏ i đườ ng xu hướ ng giảm củ a kênh giảm và  tích lũ y thêm quanh vù ng này.
Trên đồ thị ngắn hạn. giá  cổ  phiếu DBC đang duy trì trên cả  ba đườ ng MA20, MA40 và  MA100, trong đó
MA20 và  MA40 đều có  xu hướ ng hướ ng lên và  đang hỗ  trợ  tố t cho diễn biến giá . Đáng chú  ý , phiên tăng
gần đây đi kèm vớ i khố i lượ ng giao dịch độ t biến, cho thấy lự c cầu mạ nh và  tiềm năng breakout. Chỉ báo
MACD đã  cắ t lên trên đườ ng tín hiệu và  nằm trên ngưỡ ng 0, củ ng cố  thêm cho tín hiệu tích cự c ngắn hạ n.
RSI hiện tạ i ở  mứ c 62.90, chưa đi vào vù ng quá  mua nhưng cho thấy đà  tăng đang đượ c duy trì.
Kháng cự và hỗ trợ. Hỗ  trợ  gần nhấ t củ a DBC là  vù ng 28–29, tương ứ ng vớ i cụ m MA40, MA100 và
MA200, sẽ  đó ng vai trò  vù ng tích lũ y quan trọ ng nếu giá  điều chỉnh. Kháng cự  quan trọ ng hiện tạ i là  vù ng
30–31, là  cạ nh trên củ a kênh giá  giảm trung hạ n. Việ c chinh phụ c thành cô ng vù ng này sẽ  mở  ra cơ hộ i đưa
giá  cổ  phiếu hướ ng đến vù ng 33–34, là  đỉnh củ a năm 2022.

Nhận định

Khuyến nghị giao dịch

Vớ i nhà  đầu tư vừ a qua bắ t đáy thành cô ng cổ  phiếu này hiện đang có  lã i thì có  thể  cân nhắ c chờ  mua gia
tăng vớ i tỷ  lệ  30% lượ ng hàng sẵn có  ở  giá  28-29.
Vớ i nhà  đầu tư đang có  sẵn tiền, chờ  mua mớ i tạ i vù ng hỗ  trợ  28-29 vớ i vố n giả i ngân test 20-30%. Tuy
nhiên cần tuân thủ  cắ t lỗ  nếu giá  khô ng đạ t kỳ  vọ ng.

Ngưỡng hỗ trợ / kháng cự
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Ngưỡng 

Hỗ  trợ  1

Hỗ  trợ  2

Kháng cự  1

Kháng cự  2

Giá

28

27

31

 33

Chú thích 

MA 200

 MA 20

Đườ ng xu hướ ng giảm

Đỉnh 2022 

Các chỉ báo kỹ thuật

Chỉ báo

MA 20
MA 40
MACD
RSI

Giá trị
28.37

27.5
0.20

62.16

Tín hiệu
Tích cự c
Tích cự c
Tích cự c
Tích cự c

Đồ thị kỹ thuật
DBC (HOSE) - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO
Giá  hiện tạ i 
Giá  mua tiềm năng
Giá  bán mụ c tiêu(TP)
Giá  bán dừ ng lỗ (SL)
Phương pháp GD

29.8
28-29
33-34
26.5

Swing trade

Khuyến nghị

CHỜ MUA



1.  Kỳ vọng ngành Thép trên đà phục hồi.
Sản xuấ t và  tiêu thụ  thép nộ i địa quý  1/2025 ghi nhậ n mứ c tăng trưở ng tích cự c nhờ  đà  phụ c hồ i kinh tế  và
giả i ngân đầu tư cô ng mạ nh mẽ . Theo số  liệu từ  Hiệp hộ i Thép Việ t Nam (VSA), quý  1/2025, sản lượ ng thép
thô  sản xuấ t đạ t 5,81 triệu tấn, tăng 9,1%; thép thành phẩm đạ t 7,464 triệu tấn, tăng 5,7% so vớ i cù ng kỳ  năm
trướ c. Tổ ng lượ ng thép bán ra thị trườ ng quý  1/2025 đạ t 7,501 triệu tấn, (+12,2%) so vớ i quý  I/2024.

2.Giá nguyên liệu (quặng sắt và than cốc) đang giảm mạnh hơn so với giá bán thép thành phẩm. 
Mộ t điểm nổ i bậ t trong quý  1/2025 là  sự  điều chỉnh mạ nh mẽ  củ a giá  nguyên liệu sản xuấ t thép. Trong khi giá
bán thành phẩm có  xu hướ ng ổ n định thì chi phí đầu vào đang biến độ ng theo chiều hướ ng giảm. Quặ ng sắ t
loạ i 62 trung bình tháng 6/2025 ở  mứ c 95,7 USD/tấn, giảm 18,6% so vớ i cù ng kỳ  và  giảm 4,24% so vớ i tháng
5. Than mỡ  luyện cố c, nguyên liệu chủ  chố t cho sản xuấ t gang thép, ghi nhậ n mứ c giảm mạ nh 36,5% so vớ i
cù ng kỳ , hiện chỉ cò n 175 USD/tấn. 

3.Đại dự án Dung Quất 2 bắt đầu đi vào hoạt động. 
Giai đoạ n 1 đã  hoàn thành và  đang vậ n hành gần tố i đa cô ng suấ t thiế t kế , sản phẩm HRC đã  ghi nhậ n bắ t đầu
từ  tháng 3 năm nay, đã  có  đơn hàng đến hế t giữ a năm. GĐ 2 sẽ  đượ c hoàn thành vào tháng 10 năm nay, lò  cao
thứ  2 dự  kiến đượ c đẩy nhanh tiến độ  để  đưa vào hoạ t độ ng trong Q4/2025. Chi phí khấu hao và  lã i vay đã
đượ c bắ t đầu ghi nhậ n vào tháng 3. 

4.Bước tiến mới trong việc sản xuất thép chất lượng cao.
Nhà  máy thép chấ t lượ ng cao (trong đó  có  thép ray) đang gấp rú t tháo gỡ  vướ ng mắ c triển khai khở i cô ng và
dự  kiến hoàn thành vào T5/2027, cô ng suấ t khoảng 500-600.000 tấn/năm. Cá c sản phẩm này phụ c vụ  cho cá c
dự  án đườ ng sắ t trọ ng điểm quố c gia và  xuấ t khẩu ra thị trườ ng quố c tế .

5.Kết quả kinh doanh tích cực
Quý  1/2025: Doanh thu thuần đạ t 37.622 tỷ  đồ ng (+21,9% yoy) nhờ  vào mảng thép tăng mạ nh đạ t 35.715 tỷ
đồ ng (+24,8% yoy). Doanh thu thuần mảng thép tăng chủ  yếu nhờ  sản lượ ng tiêu thụ  nộ i địa củ a thép xây
dự ng và  HRC tăng mạ nh. LNST cô ng ty mẹ  đạ t 3.344 tỷ  đồ ng (+16,5% yoy, hoàn thành 22% KH năm).
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CANH MUA

Giá  ngà y 06/06/2025 26.05

Thông tin cổ phiếu

Vố n hó a (tỷ  đồ ng) 166,622.32
SLCP lưu hà nh (cp) 6,396,250,200
KLGD BQ 10 phiên 29,102,860
Giá  sổ  sá ch 23.08
EPS hiện tạ i 2.45
P/E 10.63

 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT - HPG (HOSE)

Luận điểm đầu tư

Doanh thu thuần của Hòa Phát từ 2014-2024.

Nguồn: VietNamBiz.

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HPG (HOSE)

Trên đồ thị trung dài hạn, cổ  phiếu HPG vẫn đang giao dịch trong kênh giá  giảm trung hạ n, đượ c xá c lậ p
bở i đườ ng xu hướ ng giảm từ  đỉnh tháng 6/2024. Dù  gần đây giá  cổ  phiếu có  dấu hiệu hồ i phụ c, nhưng
chưa vượ t qua đượ c kênh giá  này và  vẫn nằm dướ i đườ ng kháng cự  trên củ a kênh. Đườ ng giá  hiện đang
dao độ ng quanh vù ng MA100 và  MA200, thể  hiện sự  giằng co và  chưa có  tín hiệu rõ  ràng về  xu hướ ng tăng
trung hạ n. Tín hiệu cả i thiện xu hướ ng chỉ đượ c xá c nhậ n khi cổ  phiếu có  thể  bứ t phá  rõ  ràng qua vù ng 26–
27 và  duy trì trên cá c đườ ng MA dà i hạ n. 
Trên đồ thị ngắn hạn, giá  cổ  phiếu HPG đang nằm trên cả  MA20 và  MA40, vớ i MA20 có  dấu hiệu hướ ng
lên và  bám sá t theo diễn biến giá , hỗ  trợ  cho đà  tăng ngắn hạ n. Giá  vừ a có  phiên bậ t tăng vượ t nhẹ  lên vù ng
MA100 nhưng cần theo dõ i thêm để  xá c nhậ n khả  năng duy trì trên vù ng này. Chỉ báo MACD vẫn đang duy
trì phân kỳ  dương, trong khi RSI nằm ở  mứ c 55.94, thể  hiện sứ c mạ nh tương đố i đượ c cả i thiện nhưng
chưa vào vù ng quá  mua, cho thấy dư địa tăng vẫn cò n nếu có  lự c cầu hỗ  trợ .
Kháng cự và hỗ trợ. Hỗ  trợ  gần nhấ t củ a HPG là  vù ng 25–26, tương ứ ng vớ i MA40 và  vù ng đáy gần nhấ t.
Kháng cự  quan trọ ng là  vù ng 27-28, tương ứ ng đườ ng xu hướ ng gỉam trung hạ n. Nếu vượ t qua đượ c vù ng
này, cổ  phiếu có  thể  tiến lên vù ng kháng cự  mạ nh hơn quanh 29–30, là  đỉnh cũ  củ a tháng 6/2024.

Nhận định

Khuyến nghị giao dịch

Vớ i nhà  đầu tư vừ a qua bắ t đáy thành cô ng cổ  phiếu này hiện đang có  lã i thì có  thể  cân nhắ c mua gia tăng
vớ i tỷ  lệ  50% lượ ng hàng sẵn có  ở  giá  25.5-26.5.
Vớ i nhà  đầu tư đang có  tiền cân nhắ c canh mua lướ t só ng (30% vố n) tạ i vù ng giá  25.5-26.5. Tuy nhiên nhà
đầu tư cần tuân thủ  nguyên tắ c cắ t lỗ  nếu giá  khô ng đạ t kỳ  vọ ng.

Ngưỡng hỗ trợ / kháng cự
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Ngưỡng 

Hỗ  trợ  1

Hỗ  trợ  2

Kháng cự  1

Kháng cự  2

Giá

26

25

28

 30

Chú thích 

Đườ ng MA 20

Đườ ng  MA40

Đườ ng xu hướ ng giảm

Đỉnh 06/2024 

Các chỉ báo kỹ thuật

Chỉ báo

MA 20
MA 40
MACD
RSI

Giá trị
25.74
25.42

0.01
55.31

Tín hiệu
Tích cự c
Tích cự c
Tích cự c
Tích cự c

Đồ thị kỹ thuật
HPG (HOSE) - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
Giá  hiện tạ i 
Giá  mua mụ c tiêu
Giá  bán mụ c tiêu
Giá  bán cắ t lỗ  
Phương pháp GD

25.15
25.5-26.5

28-29
24.5

Swing trade

Khuyến nghị

CANH MUA
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CHỜ MUA

Giá  ngà y 06/06/2025 65

Thông tin cổ phiếu

Vố n hó a (tỷ  đồ ng) 93,492.86
SLCP lưu hà nh (cp) 1,438,351,617
KLGD BQ 10 phiên 5,003,050
Giá  sổ  sá ch 21.40
EPS hiện tạ i 1.32
P/E 49.41

Luận điểm đầu tư

Lợi nhuận sau thuế của Masan các năm gần đây.

Nguồn:  APSC tổng hợp

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TẬP ĐOÀN MASAN- MSN (HOSE) TUẦN TỪ 09-13/06

1.Trong bối cảnh "cơn bão" thuế quan ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu, nhu cầu tiêu dùng nội địa
sẽ là một trong những động lực giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

2.Mảng sản phẩm tiêu dùng có thương hiệu (MCH) duy trì đà tăng trưởng dù đã chậm lại. Đó ng gó p 35%
và  đứ ng thứ  2 trong cơ cấu doanh thu củ a MSN, MCH đượ c ví như con gà  đẻ  trứ ng vàng củ a MSN. Trong 2024,
MCH ghi nhậ n doanh thu 29.290 tỷ  đồ ng, duy trì đà  tăng trưở ng 6,5% dù  đã  chậ m lạ i. MCH tiếp tụ c phá t triển
cá c sản phẩm mớ i và  cao cấp hó a ngành hàng nhằm giữ  biên lợ i nhuậ n cao.

3.Mảng tiêu dùng bán lẻ tiêu đùng Wincommerce lần đầu có lãi. Năm 2024, doanh thu chuỗ i đạ t 32.711 tỷ
đồ ng, tăng trưở ng 9,42% và  lần đầu có  lã i. Kỳ  vọ ng trong 2025 tiếp tụ c tăng trưở ng nhờ  đẩy mạ nh mở  rộ ng
vớ i mô  hình cử a hàng tố i ưu hơn, kế  hoạ ch mở  400-700 cử a hàng phù  hợ p vớ i nhu cầu ngày càng tăng cho
việ c mua sắm tạ i cá c cử a hàng bán lẻ  hiện đạ i. Tính đến hế t tháng 3/2025, WCM đã  mở  mớ i 155 cử a hàng, tứ c
trung bình hai cử a hàng mỗ i ngày.

4.Mảng Meatlife cùng với bán lẻ tiêu dùng thì mảng sản phẩm thịt cũng bắt đầu ghi nhận lãi sau thời
gian dài tái cơ cấu. Năm 2024, Doanh thu đạ t 5.018 tỷ  đồ ng - tương đương cù ng kỳ . Trong giai đoạ n cuố i
2024 và  đầu 2025, giá  thịt heo đã  có  xu hướ ng tăng mạ nh (đạ t 66,000 đồ ng/ kg cuố i năm 2024, +33% YoY)
giú p biên lợ i nhuậ n trang trạ i củ a MML cả i thiện đạ t trên 40%.

5.Mảng vật liệu công nghệ cao hoạt động hiệu quả hơn sau khi thoái vốn HCS. Vào ngày 17/12/2024, MSR
đã  hoàn tấ t việ c chuyển nhượ ng 100% cổ  phần tạ i HCS cho đố i tá c lâu năm là  Mitsubishi vớ i giá  134,5 triệu
USD, ghi nhậ n lã i 1,403 tỷ  VNĐ và  thu về  2,762 tỷ  VND cho khoản thoá i vố n. Tá i cơ cấu HĐKD khô ng cố t lõ i
giú p giảm nợ  vay và  cả i thiện hiệu suấ t hoạ t độ ng.

6.Kết quả kinh doanh tích cực. Lũ y kế  cả  năm 2024, cô ng ty đạ t doanh thu 83.178 tỷ  đồ ng, tăng 6% và  lợ i
nhuậ n sau thuế  4.272 tỷ  đồ ng, tăng trưở ng 128%. Quý  I/2025, Doanh thu củ a MSN ướ c tăng 4% so vớ i cù ng
kỳ , đạ t 19.600 tỷ  đồ ng. Đặ c biệ t, lợ i nhuậ n sau thuế  đượ c dự  báo tăng mạ nh 80% lên 900 tỷ  đồ ng.
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Trên đồ thị trung dài hạn, cổ  phiếu MSN hiện đang tiệm cậ n cạ nh trên củ a kênh giá  giảm trung hạ n đượ c
thiế t lậ p từ  đỉnh tháng 10/2024. Việ c giá  tiến sá t vù ng kháng cự  này cho thấy dấu hiệu cả i thiện xu hướ ng,
tuy nhiên chưa có  tín hiệu breakout rõ  ràng. Đườ ng giá  đang tiếp cậ n cá c đườ ng MA100 và  MA200, tương
ứ ng vù ng 65–70, và  đây sẽ  là  vù ng quyế t định xu hướ ng tiếp theo củ a cổ  phiếu. Nếu vượ t thành cô ng vù ng
này, xu hướ ng trung hạ n sẽ  tích cự c hơn rõ  rệ t. 
Trên đồ thị ngắn hạn giá  cổ  phiếu MSN đang nằm trên cả  ba đườ ng MA20, MA40 và  MA100, trong đó
MA20 có  xu hướ ng đi lên rõ  rệ t, bám sá t theo diễn biến giá , hỗ  trợ  tích cự c cho xu hướ ng ngắn hạ n. Tuy
nhiên, sau khi chạ m cạ nh trên kênh giá  giảm trung hạ n, giá  có  dấu hiệu điều chỉnh nhẹ , thể  hiện qua cây
nến đỏ  giảm trong phiên gần nhấ t. Chỉ báo MACD vẫn duy trì trạ ng thá i dương và  nằm trên đườ ng tín hiệu,
cho thấy đà  tăng vẫn cò n. RSI chưa vào vù ng quá  mua nhưng cho thấy lự c mua đang chữ ng lạ i.
Kháng cự và hỗ trợ. Hỗ  trợ  gần nhấ t củ a MSN nằm tạ i vù ng 61–63, tương ứ ng vớ i đườ ng MA20 và  MA40,
sẽ  là  vù ng đệm quan trọ ng trong trườ ng hợ p giá  điều chỉnh. Kháng cự  quan trọ ng hiện tạ i là  vù ng 68–69,
tương ứ ng vớ i đườ ng MA200. Việ c bứ t phá  thành cô ng khỏ i vù ng này sẽ  mở  ra cơ hộ i đưa giá  cổ  phiếu tiến
đến vù ng 74–76, là  vù ng kháng cự  mạ nh trong quá  khứ .

Nhận định

Khuyến nghị giao dịch

Vớ i nhà  đầu tư vừ a qua bắ t đáy thành cô ng cổ  phiếu này hiện đang có  lã i thì có  thể  cân nhắ c chờ  mua gia
tăng vớ i tỷ  lệ  30% lượ ng hàng sẵn có  ở  giá  61-63.
Vớ i nhà  đầu tư đang có  sẵn tiền, chờ  mua mớ i tạ i vù ng hỗ  trợ  61-63 vớ i vố n giả i ngân test 20-30%. Tuy
nhiên cần tuân thủ  cắ t lỗ  nếu giá  khô ng đạ t kỳ  vọ ng.

Ngưỡng hỗ trợ / kháng cự
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Ngưỡng 

Hỗ  trợ  1

Hỗ  trợ  2

Kháng cự  1

Kháng cự  2

Giá

63

61

69

 71

Chú thích 

Trung bình MA 20

Trung bình MA 40

Trung bình MA 200

Đỉnh 03/2025

Các chỉ báo kỹ thuật

Chỉ báo

MA 20
MA 40
MACD
RSI

Giá trị
63.23
61.26

0.44
58.43

Tín hiệu
Tích cự c
Tích cự c
Tích cự c
Tích cự c

Đồ thị kỹ thuật
MSN (HOSE) - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN
Giá  hiện tạ i 
Giá  mua tiềm năng
Giá  bán mụ c tiêu(TP)
Giá  bán dừ ng lỗ (SL)
Phương pháp GD

65
61-63
68-69

58
Swing trade

Khuyến nghị

CHỜ MUA

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT - MSN (HOSE)



1.Mảng bán lẻ tiếp tục ghi nhận tăng trưởng, ở mức 6% svck. 
Trong quý  1 năm 2025, ngượ c dò ng thị trườ ng khi sứ c mua thị trườ ng trang sứ c suy yếu do giá  vàng tăng cao
và  nhu cầu tiêu dù ng chung củ a thị trườ ng bán lẻ  giảm tố c trong tháng 3, doanh thu trang sứ c bán lẻ  củ a PNJ
tăng 6,1% so vớ i cù ng kỳ . Kế t quả  tích cự c này đến từ  cá c yếu tố : (1) Mở  rộ ng mạ ng lướ i và  gia tăng số  lượ ng
cử a hàng so vớ i quý  1 năm 2024; (2) Cá c chương trình marketing mù a cao điểm đầu năm đạ t hiệu quả  tố t,
giú p PNJ thu hú t thành cô ng nhiều khá ch hàng mớ i; (3) Chiến lượ c sản phẩm phù  hợ p xu hướ ng thị trườ ng;
(4) Tiếp tụ c đổ i mớ i, nâng cao chấ t lượ ng dịch vụ . 

2.Mảng bán sỉ ghi nhận tích cực. 
Quý  1/2025, doanh thu trang sứ c bán sỉ củ a PNJ tăng 22,8% so vớ i cù ng kỳ . Kế t quả  này phản ánh lợ i thế  từ
hoạ t độ ng sản xuấ t uy tín, vậ n hành bà i bản và  tuân thủ  nghiêm ngặ t cá c quy định – yếu tố  giú p PNJ tiếp tụ c
đượ c thị trườ ng tin tưở ng, nhấ t là  khi yêu cầu về  minh bạ ch và  truy xuấ t nguồ n gố c ngày càng đượ c đề  cao.

3.Doanh thu vàng 24K trong quý 1/2025 giảm 65,8% so vớ i cù ng kỳ  do tình trạ ng nguồ n nguyên liệu gặ p
khó  khăn và  nguồ n cung sản phẩm 24K bị hạ n chế  kéo dà i từ  nử a cuố i năm 2024 đến nay, PNJ đã  chủ  độ ng ưu
tiên phân bổ  nguồ n lự c cho mảng trang sứ c bán lẻ  – lĩnh vự c kinh doanh cố t lõ i củ a cô ng ty. Việ c giớ i hạ n số
lượ ng sản phẩm vàng 24K khiến doanh thu từ  mảng này sụ t giảm đáng kể , dù  nhu cầu thị trườ ng vẫn duy trì ở
mứ c cao.

4.Kết quả kinh doanh kém tích cực. 
Trong quý  1 năm 2025, PNJ đạ t doanh thu thuần 9.635 tỷ  đồ ng (-23,5% yoy)và  lợ i nhuậ n sau thuế  678 tỷ
đồ ng (-8,1% yoy). Biên lợ i nhuậ n gộ p trung bình đạ t 21,3%, tăng so vớ i 17,1% củ a năm trướ c, chủ  yếu do sự
thay đổ i trong cơ cấu doanh thu.

5.Rủi ro. Thanh tra Chính phủ  đã  chuyển thô ng tin liên quan đến PNJ sang Bộ  Cô ng an để  xá c minh, điều tra. Vụ
việ c liên quan đến dấu hiệu vi phạ m pháp luậ t về  thuế , vi phạ m chế  độ  báo cáo trong hoạ t độ ng mua bán vàng
miếng, phò ng chố ng rử a tiền.
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CHỜ BÁN

Giá  ngà y 06/06/2025 75.7

Thông tin cổ phiếu

Vố n hó a (tỷ  đồ ng) 25,579.42
SLCP lưu hà nh (cp) 337,905,217
KLGD BQ 10 phiên 1,352,110
Giá  sổ  sá ch 34.88
EPS hiện tạ i 6.11
P/E 12.39

Luận điểm đầu tư

Lợi nhuận sau thuế của PNJ các năm gần đây.

Nguồn: DNSE.

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN- PNJ (HOSE) TUẦN TỪ 09-13/06
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Trên đồ thị trung dài hạn, cổ  phiếu PNJ vẫn đang nằm bên dướ i kênh giá  giảm trung hạ n đượ c xá c lậ p từ
đỉnh tháng 8/2024. Đườ ng giá  hiện chưa thể  vượ t lên trên đườ ng kênh giảm cũ ng như cá c ngưỡ ng kháng
cự  mạ nh là  MA100 và  MA200, cho thấy xu hướ ng trung hạ n vẫn tiêu cự c. Sau nhịp hồ i phụ c ngắn từ  vù ng
đáy tháng 4/2025, giá  đã  quay đầu giảm trở  lạ i khi tiếp cậ n đườ ng kênh giảm và  thấ t bạ i trong việ c vượ t
qua vù ng kháng cự  quanh 83–85. Điều này cho thấy rủ i ro tiếp tụ c điều chỉnh hoặ c giảm sâu trở  lạ i đang
hiện hữ u.
Trên đồ thị ngắn hạn, giá  cổ  phiếu PNJ đã  rơi xuố ng dướ i đườ ng MA20 và  đang tiệm cậ n MA40 tạ i vù ng
75. MA20 cũ ng đã  bắ t đầu có  dấu hiệu cong xuố ng, báo hiệu xu hướ ng ngắn hạ n đang suy yếu. MACD đã  cắ t
xuố ng dướ i đườ ng tín hiệu và  tiếp tụ c phân kỳ  âm, đồ ng thờ i RSI cũ ng suy giảm về  mứ c 43.64 cho thấy áp
lự c bán đang gia tăng. Việ c khô ng giữ  đượ c vù ng hỗ  trợ  ngắn hạ n quanh 77–78 sẽ  khiến đà  giảm có  thể
tiếp diễn mạ nh hơn trong cá c phiên tớ i.
Kháng cự và hỗ trợ. Hỗ  trợ  gần nhấ t củ a PNJ là  vù ng đáy cũ  quanh 66–68. Kháng cự  gần nhấ t là  vù ng 80–
82, nơi giao cắ t vớ i đườ ng xu hướ ng giảm trung hạ n và  MA20. Vù ng 85–86 (MA100) là  kháng cự  mạ nh nếu
có  nhịp hồ i phụ c.

Nhận định

Khuyến nghị giao dịch

Nhà  đầu tư đang nắm giữ  PNJ từ  vù ng giá  cao nên cân nhắ c bán giảm tỷ  trọ ng tạ i vù ng 75–77 nếu danh mụ c
chịu rủ i ro. Nếu tiếp tụ c nắm giữ , cần theo dõ i chặ t vù ng hỗ  trợ  73–75, thủ ng vù ng này nên chủ  độ ng cắ t lỗ .
Nhà  đầu tư có  ý  định mua mớ i chưa nên giả i ngân tạ i vù ng giá  hiện tạ i do xu hướ ng vẫn điều chỉnh và  rủ i ro
cao. Có  thể  canh mua thăm dò  20% vố n ở  vù ng 66-68 nếu cổ  phiếu tích lũ y ổ n định, đồ ng thờ i tuân thủ
nguyên tắ c cắ t lỗ  nếu giá  khô ng đạ t kỳ  vọ ng.

Ngưỡng hỗ trợ / kháng cự
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Ngưỡng 

Hỗ  trợ  1

Hỗ  trợ  2

Kháng cự  1

Kháng cự  2

Giá

75

68

80

85

Chú thích 

Đườ ng MA 40

Đáy 4/2025 

Đườ ng MA 20

Đườ ng MA 100 

Các chỉ báo kỹ thuật

Chỉ báo

MA 20
MA 40
MACD
RSI

Giá trị
80.49
75.59

0.78
44.09

Tín hiệu
Tiêu cự c
Tích cự c
Tích cự c
Tích cự c

Đồ thị kỹ thuật
PNJ (HOSE) - CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
Giá  hiện tạ i 
Giá  bán  tiềm năng
Giá  (TP)
Giá  dừ ng lỗ (SL)
Phương pháp GD

75.7
80-85
65-68

90
Swing trade

Khuyến nghị

CHỜ BÁN

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT-PNJ (HOSE)



1.Chủ động đa dạng hóa thị trường để tránh sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ.
Doanh nghiệp tăng cườ ng khai thá c cá c thị trườ ng có  hiệp định thương mạ i vớ i Việ t Nam như châu Â u,
Canada, Mexico và  Nga để  giảm sự  phụ  thuộ c vào thị trườ ng Mỹ . Tỷ  trọ ng thị trườ ng Mỹ  trong tổ ng đơn hàng
đã  ký  đến thờ i điểm hiện tạ i đạ t khoảng 26% (năm 2024 là  38%), cho thấy rủ i ro đã  đượ c giảm thiểu khá
nhiều.

2.Triển vọng đơn hàng tích cực.
Doanh nghiệp tậ n dụ ng cơ hộ i đẩy mạ nh xuấ t khẩu sang thị trườ ng Mỹ  trong khoảng thờ i gian 90 ngày tạ m
hoãn áp thuế  đố i ứ ng và  đã  chố t đơn hàng đến tháng 7 - tháng 8/2025 đố i vớ i thị trườ ng này.
Đố i vớ i thị trườ ng EU(chiếm 60% tổ ng cơ cấu đơn hàng 2025), Đơn hàng đượ c chố t đến tháng 10/2025,
thậ m chí có  kế  hoạ ch dà i hạ n đến hế t năm 2025 vớ i mộ t số  khá ch hàng EU.

3.Tiếp tục triển khai và đưa vào kinh doanh dự án cụm công nghiệp Sơn Cẩm. Dự  án có  tổ ng diện tích
70ha tạ i huyện Phú  Lương, TP.Thá i Nguyên. Tuy nhiên, năm nay TNG đang lên kế  hoạ ch xây kho và  cho thuê
vớ i kỳ  vọ ng lợ i nhuậ n, dò ng tiên lâu dà i ổ n định hơn.

4.KĐT Đại Thắng. Khu dân cư Đạ i Thắng, thuộ c dự  án nhà  ở  xã  hộ i củ a TNG Land có  tổ ng diện tích11,08 ha -
đố i diện nhà  máy SamSung Electronics Việ t Nam, nằm ở  trung tâm cá c KCN phía Nam thành phố  Thá i Nguyên.
Đây là  tâm điểm hộ i tụ  cá c yếu tố  an cư tố t nhấ t, hệ  thố ng giao thô ng thuậ n tiện. Dự  án đượ c khở i cô ng vào
tháng 4 năm 2024 và  dự  kiến hoàn thành và  bàn giao vào quý  III năm 2025.

5.Kết quả kinh doanh. 
Doanh thu Q1/2025 củ a doanh nghiệp đạ t 1.510 tỷ  đồ ng tăng 11,6% so vớ i cù ng kỳ . Lợ i nhuậ n sau thuế
Q1/2025 củ a doanh nghiệp đạ t 43,3 tỷ  đồ ng tăng nhẹ  1,4% so vớ i cù ng kỳ . Trong năm 2025, mụ c tiêu doanh
thu ở  mứ c 8.100 tỷ  đồ ng và  lợ i nhuậ n sau thuế  là  340 tỷ  đồ ng, lần lượ t tăng 4,7% và  tăng 8% so vớ i năm
2024. Cô ng ty vẫn giữ  kế  hoạ ch mở  rộ ng thêm 10 chuyền may, tuyển dụ ng mớ i 1.000 lao độ ng trong năm nay
nhằm đáp ứ ng nhu cầu mở  rộ ng sản xuấ t kinh doanh.
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Thông tin cổ phiếu

Vố n hó a (tỷ  đồ ng) 2,329.42
SLCP lưu hà nh (cp) 122,601,206
KLGD BQ 10 phiên 1,324,060
Giá  sổ  sá ch 15.39
EPS hiện tạ i 2.57
P/E 7.39

Luận điểm đầu tư

Doanh thu và lợi nhuận của TNG các năm gần đây.

Nguồn: Nhadautu.vn.

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG- TNG (HNX) TUẦN TỪ 09-13/06
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Trên đồ thị trung dài hạn, cổ  phiếu TNG vẫn đang nằm trong kênh giá  giảm trung hạ n, đượ c xá c lậ p bở i
đườ ng xu hướ ng giảm từ  đỉnh tháng 8/2024. Việ c giá  bậ t tăng gần đây nhưng chưa thể  vượ t qua đườ ng
kháng cự  trên củ a kênh giá  cho thấy xu hướ ng trung hạ n vẫn chưa có  tín hiệu cả i thiện rõ  ràng. Đườ ng giá
hiện vẫn nằm dướ i MA100 và  MA200, đồ ng thờ i đang tiếp cậ n lạ i vù ng kháng cự  mạ nh 19.5–20, khiến áp
lự c điều chỉnh có  thể  gia tăng nếu khô ng vượ t thành cô ng. Xu hướ ng trung hạ n vì vậ y vẫn thiên về  giảm,
rủ i ro cao nếu tiếp tụ c nắm giữ  mà  khô ng có  tín hiệu bứ t phá  rõ  ràng.
Trên đồ thị ngắn hạn, cổ  phiếu TNG vừ a có  nhịp hồ i phụ c ngắn hạ n từ  đáy tháng 4/2025 và  hiện nằm
trên MA20 và  MA40, tuy nhiên MA20 đang có  dấu hiệu hơi chữ ng lạ i khi giá  điều chỉnh giảm nhẹ  trong và i
phiên gần nhấ t. Giá  hiện cũ ng đang tiếp cậ n cạ nh dướ i kênh giá  giảm, có  thể  gặ p áp lự c bán ngắn hạ n. Chỉ
báo MACD vẫn dương nhưng bắ t đầu thu hẹp, trong khi RSI suy yếu sau khi tiệm cậ n vù ng quá  mua, cho
thấy dấu hiệu điều chỉnh đang hình thành trong ngắn hạ n.
Kháng cự và hỗ trợ. Kháng cự  gần nhấ t là  vù ng 19.5–20, tương ứ ng vớ i đườ ng MA100. Hỗ  trợ  gần nhấ t là
vù ng 18.2–18.5, tương ứ ng vớ i MA20. Nếu thủ ng vù ng này, cổ  phiếu có  thể  tiếp tụ c điều chỉnh về  vù ng 17–
17.5, thậ m chí kiểm định lạ i đáy cũ  16.

Nhận định

Khuyến nghị giao dịch

Nhà  đầu tư đang nắm giữ  TNG từ  vù ng giá  cao có  thể  cân nhắ c chờ  bán giảm tỷ  trọ ng tạ i vù ng 19.5–20 do xu
hướ ng trung hạ n vẫn giảm và  đà  hồ i phụ c suy yếu. Nếu tiếp tụ c nắm giữ , cần theo dõ i sá t vù ng hỗ  trợ  18–
18.5; nếu thủ ng nên chủ  độ ng cắ t lỗ  để  hạ n chế  rủ i ro.
Nhà  đầu tư có  ý  định mua mớ i chưa nên giả i ngân ở  vù ng giá  hiện tạ i. Có  thể  chờ  mua thăm dò  20-30% vố n
tạ i vù ng 14-15 khi cổ  phiếu tạ o nền tích lũ y ổ n định. Cần tuân thủ  cắ t lỗ  nếu giá  khô ng đạ t kỳ  vọ ng.

Ngưỡng hỗ trợ / kháng cự
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Ngưỡng 

Hỗ  trợ  1

Hỗ  trợ  2

Kháng cự  1

Kháng cự  2

Giá

18

17

20

 22

Chú thích 

Đườ ng MA 20

Đườ ng MA 40

Đườ ng MA 100

Đườ ng MA 200 

Các chỉ báo kỹ thuật

Chỉ báo

MA 20
MA 40
MACD
RSI

Giá trị
18.18
16.93

0.42
59.27

Tín hiệu
Tích cự c
Tích cự c
Tích cự c
Tích cự c

Đồ thị kỹ thuật

TNG (HOSE) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
Giá  hiện tạ i 
Giá  bán tiềm năng
Giá  (TP)
Giá  dừ ng bán(SL)
Phương pháp GD

19.8
19.5-20
15-16

23
Swing trade

Khuyến nghị

CHỜ BÁN

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- TNG (HOSE)



Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư 
Nguyễn Văn Thanh
Phụ  trá ch khố i Phân tích & Tự  doanh
Mobile: 08.5454.2236
Email:  thanhnv@apsc.vn

Phân tích cơ bản
Nguyễn Kim Dung
Chuyên viên phâ n tích
Mobile: 0906.5555.06
Email:  dungnk@apsc.vn

Cam kết phân tích
Chuyên viên phâ n tích trong bá o cá o này này cam kế t rằ ng (1) quan điểm thể  hiệ n trong bá o cá o phâ n tích này phả n á nh chính xá c quan điểm cá  nhâ n
đố i vớ i chứ ng khoá n và /hoặ c tổ  chứ c phá t hà nh và  (2) chuyên viên phâ n tích đã / đang/sẽ  đượ c miễn trá ch nhiệm bồ i thườ ng trự c tiếp hoặ c giá n tiếp
liên quan đến khuyến nghị cụ  thể  hoặ c quan điểm trong bá o cá o phâ n tích này.

Khuyến nghị
CANH MUA    Giá  cổ  phiếu hiệ n tạ i trong vù ng mua tiềm nă ng. Ướ c tính tiềm nă ng tă ng giá  lớ n hơn hoặ c bằ ng 15 điểm phầ n tră m trong 12 thá ng tớ i. 
CHỜ MUA      Giá  cổ  phiếu hiệ n tạ i cao hơn vù ng mua tiềm nă ng. Ướ c tính tiềm nă ng tă ng giá  lớ n hơn hoặ c bằ ng 15 điểm phầ n tră m trong 12 thá ng tớ i. 
TRUNG LẬP  Ướ c tính giá  cổ  phiếu có  thể  tă ng/giả m 10 điểm phầ n tră m trong 12 thá ng tớ i. 
CANH BÁN    Ướ c tính tiềm nă ng giả m giá  trên 10 điểm phầ n tră m trong 12 thá ng tớ i. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
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Chiến lược giao dịch
Nguyễn Văn Thiệu
Chuyên viên phâ n tích
Mobile: 0394.826.882
Email:  thieunv@apsc.vn
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Alpha (APSC), mộ t doanh nghiệp đượ c cấp phép bở i Ủ y ban Chứ ng khoán Nhà  nướ c Việ t Nam. Nhữ ng thô ng tin sử  dụ ng trong báo cáo đượ c thu thậ p từ
nhữ ng nguồ n đáng tin cậ y và  APSC khô ng chịu trá ch nhiệm về  tính chính xá c củ a chú ng. Khô ng mộ t thô ng tin cũ ng như ý  kiến nào đượ c viế t ra nhằm
mụ c đích quảng cáo hay tá c độ ng đến bấ t kỳ  chứ ng khoán nào. Bấ t kỳ  quyế t định đầu tư nào đều dự a trên đánh giá  cá  nhân củ a khá ch hàng, và  báo cáo
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Chi nhánh Hải Phòng
Tầng 8, số  04/B1 lô  26 BC đườ ng Lê  Hồ ng Phong, Phườ ng
Đô ng Khê , Quậ n Ngô  Quyền, Hả i Phò ng
Điện thoạ i:  0913.399.635

Chi nhánh Thanh Hoá
Sảnh tầng 1, khá ch sạ n Lam Kinh, Khu đô  thị Đô ng Hương, Phườ ng Đô ng
Hương, Thành phố  Thanh Hoá , Tỉnh Thanh Hoá
Điện thoạ i: 0237 3515 009

Chi nhánh Hồ Chí Minh
Tầng 5, Tò a nhà  HDTC, 36 Bù i Thị Xuân, Quậ n 1, Thành phố  Hồ  Chí Minh
Điện thoạ i: (028) 3535 2115

Hội sở chính
Tầng 1, 1A, 2-389 Đê  La Thành, P. Thành Cô ng, Q. Ba Đình, TP. Hà  Nộ i
Điện thoạ i: (024) 3933 4666

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Alpha

Tuyên bố trách nhiệm


